
Stt  

No.
 Tên sản phẩm  Chiều dài (A)  Chiều rộng (B) Đvt

1  200x200 200 200 ( Cái ) 94,000          

2  250x250 250 250 ( Cái ) 114,000        

3  300x300 300 300 ( Cái ) 138,000        

4  350x350 350 350 ( Cái ) 163,000        

5  400x400 400 400 ( Cái ) 192,000        

6  450x450 450 450 ( Cái ) 222,000        

7  500x500 500 500 ( Cái ) 256,000        

8  550x550 550 550 ( Cái ) 291,000        

9  600x600 600 600 ( Cái ) 335,000        

10  700x700 700 700 ( Cái ) 437,000        

11  800x800 800 800 ( Cái ) 545,000        

12  900x900 900 900 ( Cái ) 664,000        

13  1000x1000 1000 1000 ( Cái ) 795,000        

* Ghi chú:

Kích thước cửa là kích thước phủ bì AxB(mm) / Kích thước cổ là (A-150) x (B-150)

  Đơn giá/cái 

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long (HADRA) đều được bảo hành 12 - 

36tháng.

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm lắp đặt

BẢNG BÁO GIÁ CỬA GIÓ NAN KHUẾCH TÁN

 Cửa Gió Nan Khuếch Tán ( Nhôm Sơn Tĩnh Điện ) 

Hotline: 0983 898 192 & 0975 63 62 63   


